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	[bookmark: _Hlk100498206]1. Vùng Đông Nam Bộ
	 Biết các trung tâm kinh tế của vùng.

	Biết được đặc điểm địa hình của vùng.
	  
	 Phân tích được những mặt thuận lợi và khó khăn về tự nhiên, đến sự phát triển kinh tế của vùng.
	
	 Vẽ biểu đồ về cơ cấu kinh tế của vùng.
	
	 
	

	Số câu
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	 
	4

	Số điểm
	0,5
	1,0
	
	3,0
	
	2,0
	
	 
	6,0

	Tỉ lệ
	5%
	10%
	
	30%
	
	20%
	
	 
	60%

	2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	 Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và các đặc điểm  kinh tế, xã hội của vùng.

	
	   
	 
	
	  
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	3. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo
	- Các đảo và quần đảo lớn trong vùng biển nước ta.
- Trình bày hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển.
	
	
	
	
	
	
	 Một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo. 
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	3

	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	2,0

	Tỉ lệ
	10%
	
	
	 
	
	
	
	10%
	20%

	4. Địa lí tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	-Biết được tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu có mấy đơn vị hành chính
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	 
	
	
	
	
	1
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	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	Tỉ lệ
	 5%
	[bookmark: _Hlk100468079]      
	
	   
	
	
	
	
	5%

	Ts. câu
	6
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	10

	T.s điểm
	3,0
	1,0
	
	3
	
	2,0
	
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ
	30%
	10%
	
	30%
	
	20%
	
	10%
	100%
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I/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Ba trung tâm công nghiệp hàng đầu của Đông Nam Bộ là
A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.
B. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.
C. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Tân An.
D. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Mỹ Tho.
Câu 2 (0,5 điểm): Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với vịnh Thái Lan ở phía:
A. Bắc và Tây bắc.                          B. Nam.
C. Tây nam.                                      D. Đông nam 
Câu 3 (0,5 điểm): Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long: 
A. Gạo, thủy sản đông lạnh, than.                  B. Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả.
C.Gạo, hoa quả, hàng dệt may.                      D. Gạo, gỗ, xi măng.
Câu 4 (0,5 điểm): Hai quần đảo xa bờ của nước ta là
A. Hoàng Sa , Thổ Chu.                   B. Hoàng Sa, Trường Sa.
C. Hoàng Sa, Nam Du.                     D. Thổ Chu, Cô Tô.
Câu 5 (0,5 điểm): Du lịch biển của nước ta hiện nay mới chỉ tập trung khai thác hoạt động
A. Thể thao trên biển.                  B. Tắm biển.    
C. Lặn biển.                                 D. Khám phá các đảo.
Câu 6 (0,5 điểm): Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mấy đơn vị hành chính?
A. 5                           B. 6                      C. 7 		            D. 8 
II/ TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Nêu đặc điểm địa hình vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2 (3,0 điểm): Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn  gì trong việc phát triển kinh tế?
Câu 3 (2,0 điểm):  Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm 2002( đơn vị %)
	Tổng số
	Nông lâm ngư nghiệp
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	100%
	1,7 %
	46,7 %
	51,6%


Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của thành phố  Hồ Chí Minh?
Câu 4 (1,0 điểm): Trình bày các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo của nước ta?
                                                                   ---HẾT---
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I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

	Câu
	1 (0,5 điểm)
	2 (0,5 điểm)
	3 (0,5 điểm)
	4 (0,5 điểm)
	5 (0,5 điểm)
	6 (0,5 điểm)

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	B
	D




II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	* Đặc điểm địa hình Đông Nam Bộ:
Đông Nam Bộ nằm trên vùng đồng bằng và bình nguyên rộng, chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung Bộ đến đồng bằng Sông Cửu Long với những vùng gò đồi lượn sóng, địa hình thoải
	
1,0 điểm



	Câu 2
(3,0 điểm)
	 * Thuận lợi:
– Vị trí: Cầu nối giữa Tây Nguyên , Duyên hải Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long; Giáp với ngã tư đường hàng hải và hàng không thế giới thuận lợi giao lưu, trao đổi với các vùng khác và các nước trong khu vực và thế giới.
– Địa hình bằng phẳng thuận lợi để diễn ra các hoạt động kinh tế- xã hội.
– Đất: diện tích badan, đất xám lớn thuận lợi để phát triển trồng các cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả.
– Khí hậu: nhiệt đới và cận nhiệt.
– Tài nguyên biển: Nguồn thủy hải sản phong phú, vùng biển giàu tiềm năng dầu khí…
* Khó khăn:
– Khoáng sản: Trên đất liền ít khoáng sản.
– Diện tích rừng tự nhiên thấp và ngày càng giảm.
– Ô nhiễm môi trường: ngày càng ô nhiễm do các hoạt động kinh tế- xã hội của vùng.

	


1,0 điểm

 
0,2 5 điểm


0,2 5 điểm

0,2 5 điểm

0,2 5 điểm





1,0 điểm


	Câu 3
(2,0 điểm)
	* Vẽ biểu đồ
- Học sinh  vẽ biểu đồ tròn, đẹp, chính xác, có chú giải
	
2,0 điểm

	Câu 4
(1,0 điểm)
	*  Những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo:
- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hai sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.
- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.
- Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.
- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.

	

0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm

















